
STT Họ tên Địa chỉ liên hệ
Số lượng 

trái phiếu

1 LÂM MAN NHÃ 512/19 NGUYỄN CHÍ THANH, P.07, Q.10, TP.HCM 4,980

2 DƯƠNG THỊ HÒA TỔ 81 KIM LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2,124

3 LÝ THỊ PHƯƠNG KHANH 120/5 TRẦN BÌNH TRỌNG, P2, QUẬN 5, HCM 1,999

4 TRẦN KIM TUYẾN 4/2 TRẦN QUỐC TOẢN, P.MỸ BÌNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG 3,319

5 TRƯƠNG YẾN 512/19 NGUYỄN CHÍ THANH P7 Q10 TPHCM 1,660

6 NGUYỄN TIẾN DŨNG 3 NGÕ 12 NGUYỄN PHÚC LAI, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 12,887

7 NGUYỄN THỊ NGA LONG THỚI, LÁI THIÊU, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 4,871

8 NGUYỄN TÙNG LÂM 14 NGÕ 79 TỔ 28 ĐƯỜNG CẦU GIẤY P QUAN HOA Q CẦU GIẤY TP HÀ NỘI 14,894

9 PHẠM HỒNG THÁI TỔ 7, KHU 6, THANH SƠN, UÔNG BÍ, QUẢNG NINH 9,711

10 NGUYỄN TRÍ NGỌC TDP SỐ 2 P MỸ ĐÌNH 1 Q NAM TỪ LIÊM TP HÀ NỘI 4,111

11 TRẦN KHÂM VINH
158 ĐƯỜNG SỐ 7, TỔ 228, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN, ẤP 4B, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH 

CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
960

12 TRẦN CẨM HƯƠNG 68/79A TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 8,572

13 TRẦN KHÂM NHI 68/79A PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH 959

14 NGUYỄN THỊ THU HIỀN KHỐI 14, P LÊ LỢI, TP.VINH, T NGHỆ AN 2,922

15 LÊ THANH PHÚ 23/11 CHỬ ĐỒNG TỬ, PHƯỜNG 07, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1,962

16 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY SỐ 17B, NGÕ 114 HOÀNG NGÂN, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 8,405

17 TRẦN PHƯỚC BẢO LONG 426 PHAN VĂN TRỊ PHƯỜNG 7 QUẬN 5 TPHCM 3,862

18 NGUYỄN TỐ UYÊN TỔ 47, KHU 3, BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 9,753

19 NGUYỄN THỊ LAN ANH TDP HOÀNG 14 P CỔ NHUẾ 1 Q BẮC TỪ LIÊM TP HÀ NỘI 8,802

20 NHAN THANH THIỆU HUY ẤP PHỐ, AN QUẢNG HỮU, TRÀ CÚ, TRÀ VINH 1,980

21 PHẠM THU TRANG NGÕ 86/16 NHÀ 14 TÔ VĨNH DIỆN, THANH XUÂN, HÀ NỘI 19,750

22 NGUYỄN VĂN QUANG 15/310 ĐIỆN BIÊN PHỦ, BÌNH HÀN, TP.HẢI DƯƠNG 2,508

23 VŨ VĂN THIỆM 44 ĐƯỜNG 15, LINH XUÂN, TP.THỦ ĐỨC, TPHCM 5,866

24 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 20/15 THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHƯỜNG 5, Q PHÚ NHUẬN, TPHCM. 1,940

25 TRẦN THỊ KIM HUỆ PHÚC HẢI, ĐA PHÚC,  DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG 9,101

26 BÙI NGỌC BÌNH 296 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 22,965

27 CAO THỊ HẢI YẾN 15B LÊ GIA ĐỈNH, PHỐ HUẾ, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3,986

28 LÊ THỊ THOA 52 NGÕ 3 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 11,815

29 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 7A3 TRẦN NGUYÊN HÃN, MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN,  AN GIANG 4,838

30 PHAN THỊ THANH MAI 36 HAI BÀ TRƯNG, TRÀNG TIỀN, HOÀN KIẾM, HN 1,990

31 NGÔ THÀNH TRUNG HỒI QUAN - TƯƠNG GIANG - TỪ SƠN - BẮC NINH 2,958

32 VŨ HOÀI NAM SỐ 46 PHỐ NGŨ XÃ, TRÚC BẠCH, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2,981

33 LÊ VŨ NGỌC CHÂU 43 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG 14,631

34 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 31/32/40 UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM 19,580

35 NGUYỄN TIẾN DŨNG
158 ĐƯỜNG SỐ 7, TỔ 228, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN, ẤP 4B, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH 

CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
6,440

36 VƯƠNG THỊ THÚY NGÀ 1 NGÁCH 3 NGÕ 162A TÔN ĐỨC THẮNG, HÀNG BỘT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4,963

STT Họ tên Địa chỉ liên hệ
Số lượng 

trái phiếu

1 NGUYỄN CẨM TÚ P904-CT1 CC HUYNHDAI, HÀ CẦU, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2,080

2 LÊ THỊ MINH PHÚC
CHUNG CƯ NHNN&PTNT, NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, P.NGHĨA ĐÔ, Q.CẦU GIẤY, TP. HÀ 

NỘI
27,572

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

 NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU.

DANH SÁCH TRÁI CHỦ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU  ADC-2018.09 

TỪ 07/10/2022 ĐẾN 29/5/2024

DANH SÁCH TRÁI CHỦ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU ADC-2019.01 

TỪ 07/10/2022 ĐẾN 29/5/2024.



3 NGUYỄN THỊ THU HUỆ TỔ 15 GIA THỤY, LONG BIÊN, HÀ NỘI 3,789

4 DƯƠNG THỊ HÒA TỔ 81 KIM LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1,912

5 PHÙNG THỊ ĐAN THY 218B PASTEUR, P6, Q3, HCM 3,126

6 NGUYỄN THU THỦY P408, B11C, KĐT NAM TRUNG YÊN, P.TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3,186

7 LÝ THỊ PHƯƠNG KHANH 120/5 TRẦN BÌNH TRỌNG, P2, QUẬN 5, HCM 971

8 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 10B TÂN THÀNH , P.TÂN THÀNH , QUẬN TÂN PHÚ , TP.HỒ CHÍ MINH 1,985

9 TRẦN THẾ NHÂN 4/2 TRẦN QUỐC TOẢN, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG 2,524

10 NGUYỄN TIẾN DŨNG 3 NGÕ 12 NGUYỄN PHÚC LAI, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2,874

11 NGUYỄN THỊ THỦY P VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH, T BẮC NINH 7,300

12 TÔN THỌ THÁI 66/16 CHÂU VĂN GIÁC, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ TÂN AN, LONG AN 9,750

13 NGUYỄN TÙNG LÂM 14 NGÕ 79 TỔ 28 ĐƯỜNG CẦU GIẤY P QUAN HOA Q CẦU GIẤY TP HÀ NỘI 3,380

14 TRƯƠNG THỊ HỒNG VINH 3 NGÁCH 381/64 NGUYỄN KHANG, HÀ NỘI, P YÊN HOÀ, Q CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI 2,202

15 NGUYỄN THÀNH NAM 15/17 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 14, TÂN BÌNH, HỒ CHÍ MINH 8,653

16 LÊ THỊ KIM CÚC 134 UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25, Q BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH 12,362

17 TRƯƠNG VĨNH ÂN 218B PASTEUR, P VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TPHCM 781

18 NGUYỄN THỊ THU HIỀN KHỐI 14, P LÊ LỢI, TP.VINH, T NGHỆ AN 3,945

19 ĐẶNG THỊ HỒNG NGA TỔ 2 PHÚC ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI 4,779

20 LÊ THANH PHÚ 23/11 CHỬ ĐỒNG TỬ, PHƯỜNG 07, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 7,890

21 TRẦN PHƯỚC BẢO LONG 426 PHAN VĂN TRỊ PHƯỜNG 7 QUẬN 5 TPHCM 3,955

22 LÊ THỊ KIỀU HÂN
NHÀ 14.12, CHUNG CƯ CARILON 5, 262/3 LŨY BÁN BÍCH, PHƯỜNG HÒA THẠNH, QUẬN 

TÂN PHÚ, TP.HCM
1,942

23 NGUYỄN KIỀU OANH C10.08 XI GRAND COURT, 256-258 LÝ THƯỜNG KIỆT, P14, Q10, TPHCM 10,684

24 TRẦN QUỐC HÙNG 1509 CT7K KDT DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 9,177

25 NGUYỄN TỐ UYÊN TỔ 47, KHU 3, BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 6,805

26 NGUYỄN THỊ THU THỦY SỐ 1 NGÁCH 19/78 LẠC TRUNG P VĨNH TUY Q HAI BÀ TRƯNG TP HÀ NỘI 4,897

27 LÂM THỤC NHI 2/3B TÂN MỸ KP4, P.TÂN THUẬN TÂY, QUẬN 7, TP.HCM 2,500

28 TRẦN THỊ KIM HUỆ PHÚC HẢI, ĐA PHÚC,  DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG 5,076

29 LÊ NGỌC TÚ 03. TÔN QUANG PHIỆT, ĐÔNG THỌ, TP.THANH HÓA, THANH HÓA 29,884

30 NGUYỄN BÙI THANH HƯƠNG SỐ 6 TÔ HIỆU, NGUYỄN TRÃI, HÀ ĐÔNG, HN 4,894

31 NGUYỄN HUY KHÁNH TỔ 9, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1,945

32 UÔNG THANH LOAN 411 C1 QUỲNH MAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 11,216

33 TRẦN THỊ MINH TÂN 82/2/15 ĐINH BỘ LĨNH, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM 1,793

34 NGUYỄN HỮU KHANG 82/2/15 ĐINH BỘ LĨNH, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM 1,793

35 KHUẤT ĐÌNH CƯỜNG 121 TỔ 14 THANH LƯƠNG, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3,528

36 PHAN THỊ THANH MAI 36 HAI BÀ TRƯNG, TRÀNG TIỀN, HOÀN KIẾM, HN 10,909

37 NGÔ THÀNH TRUNG HỒI QUAN - TƯƠNG GIANG - TỪ SƠN - BẮC NINH 6,906

38 LÊ TRỌNG PHI 30 KHÚC THỪA DỤ, TỔ 12, P DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI 1,984

39 LÊ VŨ NGỌC CHÂU 43 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG 16,748

STT Họ tên Địa chỉ liên hệ
Số lượng 

trái phiếu

1 LÂM MAN NHÃ 512/19 NGUYỄN CHÍ THANH, P.07, Q.10, TP.HCM 3,955

2 TRƯƠNG YẾN 512/19 NGUYỄN CHÍ THANH P7 Q10 TPHCM 1,978

3 LÊ VŨ NGỌC CHÂU 43 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG 10,834

4 LÊ MINH NHỰT 78 ĐẶNG NGUYÊN CẨN, PHƯỜNG 13, QUẬN 06, TP.HCM 21,833

5 ĐINH XUÂN HIỆP 302/2 BIS HAI BÀ TRƯNG PHƯỜNG TÂN ĐỊNH QUẬN 1 TPHCM 6,000

6 LÊ THỊ MINH PHÚC
CHUNG CƯ NHNN&PTNT, NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, P.NGHĨA ĐÔ, Q.CẦU GIẤY, TP. HÀ 

NỘI
4,450

7 TRẦN THẾ NHÂN 4/2 TRẦN QUỐC TOẢN, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG 2,486

8 TRẦN KIM TUYẾN 4/2 TRẦN QUỐC TOẢN, P.MỸ BÌNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG 1,959

9 NGUYỄN VĂN ĐỨC 614 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, TP.HCM 652

DANH SÁCH TRÁI CHỦ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU ADC-2018.09.1 

TỪ 07/10/2022 ĐẾN 29/5/2024



10 NGUYỄN TRẦN PHƯỚC ĐẠT 614 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, TPHCM 651

11 NGUYỄN TRẦN PHƯỚC THÀNH 614 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, TPHCM 651

12 TRẦN VINH LƯƠNG KHỐI 6, PHƯỜNG CỬA NAM, TP.VINH, NGHỆ AN 2,351

13 LÊ THANH NGÂN 78 ĐẶNG NGUYÊN CẨN, PHƯỜNG 13, QUẬN 06, TP.HCM 5,000

14 NGUYỄN THỊ THU THỦY SỐ 1 NGÁCH 19/78 LẠC TRUNG, P. VĨNH TUY, Q. HAI BÀ TRƯNG, TP.HÀ NỘI 9,796

15 PHẠM THỊ NỞ 133/25/13 NI SƯ HUỲNH LIÊN P10 Q.TÂN BÌNH TPHCM 1,995

16 NGUYỄN MINH HÙNG KHÓM II, TT MỸ LONG, CẦU NGANG, TRÀ VINH 1,979

17 BÙI NGỌC BÌNH 296 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 39,219

18 BÙI NGỌC TUẤN 296 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 74,713

STT Họ tên Địa chỉ liên hệ
Số lượng 

trái phiếu

1 LÊ THỊ HIỆP 437 HÀM NGHI P ĐÔNG HƯƠNG TP THANH HÓA T THANH HÓA 3,670

2 NGUYỄN VIẾT PHONG 9 ngõ 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4,863

3 NGUYỄN THU BA 16J C2, KDC THIÊN LỘC, P. PHÚ THỨ, Q. CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ 19,955

4 NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG H12/15 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 11, GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19,170

5 NGUYỄN TỐ UYÊN TỔ 47, KHU 3, BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 2,884

6 TRẦN THỊ KIM HUỆ PHÚC HẢI, ĐA PHÚC,  DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG 34,848

7 LÊ VŨ NGỌC CHÂU 43 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG 6,884

STT Họ tên Địa chỉ liên hệ
Số lượng 

trái phiếu

1 BÙI THỊ BẢY 08 NGUYỄN VĂN HIỂN, THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH 1,977

2 NGUYỄN TIẾN DŨNG 3 NGÕ 12 NGUYỄN PHÚC LAI, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4,785

3 NGUYỄN THỊ VÂN HOẰNG XUYÊN, HOẰNG HÓA, THANH HÓA 9.605

4 NGUYỄN TỐ UYÊN TỔ 47, KHU 3, BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 2,907

5 LÊ VŨ NGỌC CHÂU 43 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG 12,560

DANH SÁCH TRÁI CHỦ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU QT-2018.12.1 

TỪ 07/10/2022 ĐẾN 29/5/2024

DANH SÁCH TRÁI CHỦ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI

 PHIẾU SET.H2025 TỪ 7/10/2022 ĐẾN 29/5/2024


